
Tháng11 Tuần I
Từ ngày 03/11 – 07/11

Ngôi nhà bé yêu

Tuần II
Từ ngày 10/11- 14/11

Những người thân yêu của bé

Tuần III
Từ ngày 17/11- 21/11

Bé chào đón ngày hội của cô giáo 
20/11

Tuần IV
Từ ngày 24/11 – 28/11

Một số đồ dùng trong gia đình bé

Mục tiêu đánh giá

Thứ 2 Thể dục
- VĐCB: Đi đổi hướng theo đường Zíc

zắc
TCVĐ: Thỏ đổi chuồng

Thể dục
VĐCB: Chạy thay đổi tốc độ theo
hiệu lệnh
TCVĐ: Quả bóng nảy

Thể dục
- VĐCB: Bò theo hướng thẳng
- TCVĐ: Chuột trộm trứng

Thể dục
- VĐCB: Tung bắt bóng với cô (2,5m)

- TCVĐ: Gấu và ong
MT 4a

MT9, MT12, MT85, MT15, 
MT25, MT36, MT44, MT46, 
MT48, MT60, MT79, MT 45

Thứ 3 Toán
Dạy trẻ ghép đôi tương ứng 1-1

HĐC: Vở toán trang 16

KP
Trò chuyện về gia đình của bé

MT 36
(Ứng dụng CNTT: Phần mềm canva)

Toán
Nhận biết và gọi đúng tên hình 

tròn,hình vuông 

KP
Trò chuyện về 1 số đồ dùng trong gia 
đình bé ( bàn là, bình ủ nước, dao…)

MT 15
Thứ 4 Văn học

Thơ: Mẹ ốm
(Ứng dụng CNTT: Phần mềm canva, 

Adobe express))

Văn học
Truyện: Cô bé quàng khăn đỏ (MT: 

17e)
Giáo dục trẻ không nói chuyện 

không nhận quà, ở một mình hay đi 
theo người lạ

Văn học
Thơ: Cô giáo của con

(Ứng dụng CNTT: Phần mềm canva)

Văn học
Truyện: Quà tặng mẹ

MT 44

Thứ 5 Tạo hình
Dán ngôi nhà

Tạo hình
Tô nét con đường

Vở tạo hình trang 10

Tạo hình
Dán hoa tặng cô

(Đề tài)

Tạo hình
Nặn cái đĩa

MT 79
Thứ 6 Âm nhạc:

- NDC:Dạy hát:Nhà của tôi
- NDKH:Nghe hát:Tổ ấm gia đình

- TCÂN: Tai ai tinh

Âm nhạc
- NDC: Dạy VĐ (vỗ tay theo 

phách):Biết vâng lời mẹ.
- NDKH:Nghe hát:Ba ngọn nến lung 

linh
- TCAN:Ai nhanh nhất

Âm nhạc
- NDC: Dạy hát: “Chúc mừng cô ngày 

20/11”
- NDKH: Nghe hát “Cô giáo”
- TCAN: Đoán tên bạn hát 

Âm nhạc:
- NDC: Dạy vận động : Chiếc khăn tay 

(vận động minh họa)
- NDKH: Nghe hát: “Nhật kí của mẹ”
-TCÂN: Tai ai tinh (VĐ nhanh chậm 

theo nhạc)
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